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GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP 

I. Thông tin Doanh nghiệp 

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH DÂY CÁP ĐIỆN TA TUN 

Logo:  

Thương hiệu: TA TUN 

Vồn điều lệ: 442.505.000.000 đồng 

Đại diện pháp luật: LIN CHIH MING (Tổng Giám Đốc) 

Ngành nghề chính: Sản xuất và kinh doanh dây cáp điện các loại. 
 

Công ty TNHH Dây Cáp Điện TA TUN được thành lập tại khu công nghiệp Đức Hoà III, Việt Hoá, 

tỉnh Long An, Việt Nam vào tháng 6 năm 2013. Đây là công ty được đầu tư giữa Công ty TNHH Ống 

Nhựa Đệ Nhất và Công ty TNHH Dây Cáp Điện Ta Tun – TEW (Đài Loan). 

Công ty TEW là một trong những nhà sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp cáp điện tại Đài 

Loan. Sản phẩm của chúng tôi tạo được danh tiếng lớn trong ngành công nghiệp cáp điện chất lượng 

cao sau khi hợp tác với một số công ty hàng đầu trên thế giới. Điển hình như Công ty TNHH Dây cáp 

điện Furukawa, là nhà sản xuất dây cáp điện hàng đầu tại Nhật Bản. 

Sự tin tưởng và hài lòng từ khách hàng là nguồn lực lớn nhất của chúng tôi. Niềm nhiệt tình và tận 

tâm của chúng tôi sẽ đem đến những sản phẩm chất lượng nhất. Vì vậy chúng tôi sẽ không ngừng cải 

thiện và mở rộng hơn không những ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. 

II. Quá trình hình thành và phát triển 

Năm Nội dung 

1949 Công ty TA TUN Electric Wire & Cable thành lập tại Chiayi, Đài Loan 

1978 Chứng nhận thương hiệu đạt chuẩn CNS do Cục Tiêu Chuẩn Quốc Gia Đài Loan 

1981 Đạt được chứng nhận sản xuất cáp điện 25kV XLPE-PVC công ty Điện Lực Đài Loan 

1982 
Đạt được chứng nhận sản xuất cáp EPRN từ bộ phận Chất lượng Hạt Nhân của công ty 
Điện Lực Đài Loan 

1984 
Đạt được chứng nhận sản xuất cáp cách điện dùng ngoài trời 15kV XLPE (AAC & 
ACSR) từ công ty Điện Lực Đài Loan 

1985 
Đạt được chứng nhận dây cáp điện mềm bằng cao su cách điện chuyên môn hoá theo 
chuẩn UL & CSA 

1991 
Đạt được chứng nhận nhãn hiệu an toàn đối với dây cáp điện mềm bằng cao su cách điện 
chuyên môn hoá theo chuẩn JCS từ JET 

1995 
Đạt thoả thuận hợp tác kỹ thuật về cáp điện cực cao áp cách điện 161kV XLPE với công 
ty TNHH Electric Furukawa tại Nhật Bản 
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1997 
Đạt được chứng nhận Hệ thống Quản Lý Chất Lượng chuyên môn hoá theo chuẩn ISO 
9001 do Cục Tiêu Chuẩn, Đo Lường và Kiểm Tra cấp 

2002 
Đạt được chứng nhận sản xuất cáp điện cao áp cách điện 69/161kV XLPE từ công ty Điện 
Lực Đài Loan 

2008 
Đạt được chứng nhận sản xuất cáp cách điện dùng ngoài trời 25kV XLPE (AAC & 
ACSR) từ công ty Điện Lực Đài Loan 

2009 Đạt được chứng nhận của Trung Quốc về cao su cách điện YZW, YCW, YZ 

2012 
Đạt được chứng nhận sản xuất cáp điện cao áp cách điện chống mối mọt 69kV XLPE từ 
công ty Điện Lực Đài Loan 

2013 
Đạt được chứng nhận dây và cáp chịu nóng và chịu lửa chuyên môn hoá theo Tiêu chuẩn 
do Cơ quan Hoả Hoạn Quốc Gia, Bộ Nội Vụ Đài Loan cấp. 

2013 
Thành lập Công ty TNHH Dây Cáp Điện TA TUN Đệ Nhất và xây dựng nhà máy sản xuất 
tại Long An, Việt Nam 

2015 
Đạt được chứng nhận sản xuất cáp điện cao áp cách điện 345kV XLPE từ công ty Điện 
Lực Đài Loan 

2015 Nhà máy TA TUN bắt đầu đi vào hoạt động 

 

III. Tầm nhìn và sứ mệnh: 

- Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2020 công ty dây cáp điện Ta Tun sẽ cung cấp những sản phẫm dây 

cáp điện hàng đầu về chất lượng cũng như giá cả cho thị trường Việt Nam nói riêng và toàn khu vục 

Đông Nam Á nói chung. 

- Sứ mệnh: Chúng tôi tự hào mang lại cho cộng đồng những sản phẫm chất lượng, tin cậy và an toàn. 

Đáp ứng đúng, đủ và đa dạng theo nhu cầu xã hội trong quá trình hội nhập và phát triển. 

IV. Giá trị cốt lõi: 

- Đối với xã hội: Với phương châm đảm bảo chất lượng, giữ vững niềm tin, và phát triển không 

ngừng, TEW luôn hướng tới những công nghệ mới nhằm tạo ra những sản phẫm tối ưu phục vụ cho 

đời sống và sản xuất. Ngoài ra chúng tôi còn đặc biệt chú trọng đến tính thân thiện với môi trường. 

- Đối với tập thể nhân viên: Luôn tạo điều kiện và đảm bảo đời sống vật chất tinh thần tốt nhất cho 

người lao động. Tạo môi trường làm việc thân thiện, văn minh, sáng tạo và hiệu quả. 

- Mục tiêu cốt lõi: Vươn cao vươn xa và tạo dấu ấn trong lòng người tiêu dùng. Chất lượng là mục 

tiêu cốt lõi và là chủ trương lâu dài của TEW.  
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DANH MỤC CÁC HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU 
 

A. TRONG NƯỚC 

STT 
ĐƠN VỊ  

MUA HÀNG  
TÊN DỰ ÁN  

THỜI 

GIAN  

THỰC 

HIỆN 

QUY CÁCH  
 GIÁ TRỊ 

(VNĐ)  

1 

Công ty cổ phần 

xây lắp điện nước 

SĐ 

Dự án hạ tầng 

công nghệ cao 

Láng Hòa Lạc 

06/2014 

CXV/DSTA 3x300+1X150 

CXV/DSTA 3x150+1x95 

CXV/DSTA 3x240+150 

CXV/DSTA 4x50 

 CXV/DSTA 4x185 

CXV/DSTA 4x150 

CXV/DSTA 3x185+95 

CXV/DSTA 4x35 

CXV/DSTA 4x120 

CXV/DSTA 2x10 

CXV/DSTA 4x6 

CXV/DSTA 4x16 

CXV/DSTA 3x35+1x22 

CXV/DSTA 3x50+1x35 

CXV 4x35 

CXV 4x4 

      

2,212,058,571  

2 

Công ty CP Cơ 

điện XD&TM 

Thăng Long 

Đại Lý 10/2014 

CXV 1x300 

CXV 1x240 

CXV 3x240+1x150 

CXV 3x185+1x120 

CXV 3x150+1x95 

CXV 3x95+1x50 

CXV 3x70+1x35 

CXV 3x25+1x16 

CXV 3x16+1x10 

CXV 3x6+1x4 

      

3,380,500,550  

3 

Công ty CP Cơ 

điện XD và TM 

Thăng Long 

Dự án điện 

thôn bản Sở 

Công Thương 

Hà Giang 

01/2015 
AV 50 

AV 70 

      

1,335,180,823  

4 

Công ty TNHH 

MTV TM Thanh 

Dung 

Công viên 

biển Bình 

Sơn, Phan 

Rang – Tháp 

Chàm 

06/2014 

CXV - 4x6 

CXV - 4x2.5 

CXV/DSTA - 4x6 

CXV/DSTA - 4x10 

CXV/DSTA - 4x50 

CXV/DSTA - 4x95 

1,450,519,577 

5 

Công ty TNHH 

thương mại Thiên 

Tú 

      09/2014 

CV – 50 

Duplex - 2x11 

ABC - 4x95 

CXV - 2x2.5, CXV - 3x2.5, CXV 

- 4x25 

CXV/DSTA - 4x16 

CXV/DSTA - 4x25 

Qu - 4x16, CV – 300 

CVV - 4x4 

CXV/DSTA - 3x120+1x70 

CXV/DSTA - 2x14  

      

3,823,307,613  
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6 
Công ty CP Thiết 

bị điện Đông Á 
  05/2015 

CV 1.5 

CV 2.5 

CXV 2x1.5 

CXV 4x8 

C70 

CXV 200 

CV 25 

CXV 50 

CXV/FR 1x50 

CV 16 

CXV 2x16 

CV 8 

CXV 8 

C11 

      

1,477,293,212  

7 

Công ty TNHH 

Tư vấn Đầu tư 

Phát triển Bách 

Khoa 

Xây dựng lộ 

ra 22kV từ 

trạm 110kV 

Ninh Hải cấp 

điện cho cụm 

công nghiệp 

Thành Hải 

08/2015 

AXV WB 185/24 

CX WB 25 

CX WB 150 

ACKP 120/19 

C25 

C70 

      

1,719,968,525  

8 
Công ty TNHH 

Sailun Việt Nam 
Nhà Xưởng 11/2015 

CXV - 3x185+1x95 

CXV - 3x70+1x35 

CXV - 3x50+1x25 

1,752,753,508 

9 China Chengda 

Duyen Hai 3 

Power Plant 

Project 

02/2016 

C 240 

C 120 

C 70 

CV 4 

CV 16 

CV 25 

CV 50 

CV 120 

CV 240 

      

6,060,000,000  

10 
Công ty TNHH 

Sailun Việt Nam 
 Nhà xưởng 07/2016 

CVV 5x6, CVV 3x6, CVV 3x4, 

CVV 5x2.5 

DVV 3x1.5, DVV 3x2.5, DVV 

4x1.5, DVV 5x1.5 

DVV 5x2.5, DVV 7x2.5, DVV 

10x1.5 

CXV 3x185+2x95 

CXV 3x150+2x70 

CXV 3x120+2x70 

CXV 4x70+1x35 

CXV 3x70+2x35 

CXV 3x35+2x16 

CXV 3x25+2x16 

CXV 5x10, CXV 4x10, CXV 

5x6, CXV 5x4, CXV 3x4, CXV, 

5x2.5, CXV 4x2.5, CXV 5x16 

CXV/SE-DATA 1x240 

CXV/SE 3x150, CXV/SE 3x120, 

CXV/SE 3x95 

CXV/SE-DATA 1x50 

CXV/FR 3x50+2x25 

CXV/FR 4x6, CXV/FR 5x6, 

    

13,877,134,368  
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CXV/FR 5x4, CXV/FR 5x2.5, 

CXV/FR 5x16 

CXV 3x240+2x120 

CXV 3x185+2x95 

CXV 4x95+1x50 

CXV 3x95+2x50 

CXV 4x50+1x25 

CXV 3x50+2x25 

11 
Công Ty TNHH 

Xây Lắp số 2 

Công Trình 

Xây Dựng Mới 

Tuyến 22kV 

Để Khai Thác 

TBA 110kv 

Sông Bình, 

Bình Thuận. 

05/2017 AsX-WB 185/24 (24kv) 
         

1,455,590,400  

12 
Công Ty TNHH 

MTV Quốc Tế Đại 

Á 

Xây Dựng Nhà 

Xưởng 
07/2017 

CV 50 

CVV 2x1.5 

CVV 3x2.5 

CXV 4x5.5 

CV 16 

CXV 4x10 

AsX-WB 95/16 (24kv) 

CV 240 

CV 150 

CV 50 

CVV 4x4 

CXV 125 

CXV 70 

CXV 4x16 

CVV 4x8 

CV 50 

CV 5.5 

CXV 250 

CXV 150 

CXV 50 

CXV 25 

CXV 16 

CXV 8 

CV 4 

CV 2.5 

CVV 3x6 

CV 95 

CV 38 

CV 1.5 

         

1,199,302,839  

13 
Công ty TNHH 

MTV Quốc Tế Đại 

Hà Việt Nam 

  02/2017 

Cu/XLPE/PVC – 325 

Cu/XLPE/PVC – 250 

Cu/XLPE/PVC – 150 

Cu/XLPE/PVC – 80 

Cu/XLPE/PVC – 60 

Cu/XLPE/PVC – 50 

Cu/XLPE/PVC – 30 

Cu/XLPE/PVC - 5.5 

Cu/PVC – 100 

Cu/PVC – 38 

Cu/PVC – 22 

Cu/PVC – 16 

Cu/PVC - 5.5 

Cu/PVC - 3.5 

Cu/PVC - 2.0 

         

1,201,110,741  
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14 
Công ty TNHH TM 

và DV Trung Đại 

Phát 

  06/2017 

Cu/PVC/FR - 1.5 

Cu/PVC/FR - 2.5 

Cu/XLPE/PVC - 1x300 

Cu/XLPE/PVC - 1x240 

Cu/XLPE/PVC - 1x185 

Cu/XLPE/PVC - 1x150 

Cu/XLPE/PVC - 1x120 

Cu/XLPE/PVC - 1x70 

Cu/XLPE/PVC - 1x50 

Cu/XLPE/PVC - 1x25 

Cu/XLPE/PVC - 4x35 

Cu/XLPE/PVC - 4x25 

Cu/XLPE/PVC - 4x16 

Cu/XLPE/PVC - 4x10 

Cu/XLPE/PVC - 4x6 

Cu/XLPE/PVC - 4x4 

Cu/PVCV - 1x150 

Cu/PVCV - 1x120 

Cu/PVCV - 1x95 

Cu/PVCV - 1x70 

Cu/PVCV - 1x50 

Cu/PVCV - 4x35 

Cu/PVCV - 4x25 

Cu/PVCV - 4x10 

Cu/PVCV - 4x16 

Cu/PVCV - 4x6 

Cu/PVCV - 4x4 

Cu/PVCV - 4x2.5 

Cu/PVCV - 3x16 

Cu/PVCV - 3x10 

Cu/PVCV - 3x6 

Cu/PVCV - 3x4 

Cu/PVCV - 3x2.5 

Cu/PVCV - 2x25 

Cu/PVCV - 2x16 

Cu/PVCV - 2x10 

Cu/PVCV - 2x6 

Cu/PVCV - 2x4 

Cu/PVCV - 2x2.5 

Cu/PVCV - 2x1.5 

Cu/XLPE/PVC-FR - 4x120 

Cu/XLPE/PVC-FR - 4x50 

Cu/XLPE/PVC-FR - 4x25 

Cu/XLPE/PVC-FR - 4x16 

Cu/XLPE/PVC-FR - 4x10 

Cu/XLPE/PVC-FR - 4x6 

Cu/XLPE/PVC-FR - 4x4 

Cu/XLPE/PVC-FR - 2x4 

Cu/XLPE/PVC-FR - 2x2.5 

Cu/PVC – 300 

Cu/PVC – 240 

Cu/PVC – 185 

Cu/PVC – 150 

Cu/PVC – 120 

Cu/PVC – 95 

Cu/PVC – 70 

Cu/PVC – 35 

Cu/PVC – 25 

Cu/PVC – 16 

Cu/PVC – 10 

Cu/PVC – 6 

         

6,133,389,300  
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Cu/PVC – 4 

Cu/PVC - 2.5 

15 
Công ty CP XD và 

TM Vĩnh Bảo 
  08/2017 

Cu/XLPE/PVC - 1x240 

Cu/XLPE/PVC - 1x185 

Cu/XLPE/PVC - 1x50 

Cu/XLPE/PVC - 1x25 

Cu/XLPE/PVC - 1x10 

Cu/PVC – 200 

Cu/PVC – 150 

Cu/PVC – 100 

Cu/PVC – 50 

Cu/PVC – 16 

Cu/PVC – 4 

Cu/PVC - 2.5 

Cu/PVC - 1.5 

Cu/XLPE/PVC - 4x10 

Cu/XLPE/PVC - 3x2.5 

         

1,190,720,070  

16 
Công ty TNHH 

MTV Lợi Đỉnh Vũ 
  09/2017 

Cu/XLPE/PVC - 1x300 

Cu/XLPE/PVC - 1x200 

Cu/XLPE/PVC - 1x125 

Cu/XLPE/PVC - 1x100 

Cu/XLPE/PVC - 1x80 

Cu/XLPE/PVC - 1x60 

Cu/XLPE/PVC - 1x30 

Cu/XLPE/PVC - 1x22 

Cu/XLPE/PVC - 1x14 

Cu/PVCV - 3x3.5 

Cu/PVC – 80 

Cu/PVC – 50 

Cu/PVC – 22 

Cu/PVC – 14 

Cu/PVC – 8 

Cu/PVC - 5.5 

Cu/PVC - 3.5 

Cu/PVC - 2.5 

Cu/PVC – 2 

Cu/PVC -1.5 

Cu/PVCV 4x2 

VCmo 2x1.0 

         

1,113,809,422  

17 

Công ty TNHH 

MTV Xây Lắp Kỹ 

Thuật Cơ Điện 

Mạnh Tín 

Công trình 

VIFON Hải 

Dương 

10/2017 

CXV - 3x25+2x16 

CXV - 3x35+2x25 

CXV - 3x50+2x35 

         

1,101,430,500  

18 
Công ty TNHH 

MTV Lợi Đỉnh Vũ 
  10/2017 

Cu/XLPE/PVC – 325 

Cu/XLPE/PVC – 300 

Cu/XLPE/PVC – 150 

Cu/XLPE/PVC – 100 

Cu/XLPE/PVC – 60 

Cu/XLPE/PVC – 38 

Cu/XLPE/PVC – 30 

Cu/XLPE/PVC – 14 

Cu/PVCV - 4Cx5.5 

Cu/PVC – 50 

Cu/PVC – 22 

Cu/PVC – 14 

Cu/PVC - 5.5 

Cu/PVC - 3.5 

Cu/PVC - 1.5 

Cu/PVC - 2.0 

         

1,305,475,888  
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19 

Công ty TNHH 

MTV Xây Lắp Kỹ 

Thuật Cơ Điện 

Mạnh Tín 

Công trình 

VIFON HẢI 

DƯƠNG  

10/2017 

Cu/XLPE/PVC - 3x25+2x16 

Cu/XLPE/PVC - 3x35+2x25 

Cu/XLPE/PVC - 3x50+2x35 

         

1,101,430,500  

20 
Công ty TNHH 

XLĐ Ngọc Bích 
  10/2017 

AsX-WB 70/11 

AL/XLPE - 4x120 

AL/XLPE - 4x95 

Cu/PVC – 95 

Cu/PVC – 120 

C 25 

AC 50/8 

CX-WB 25 

Cu/PVCV 3x16+1x10 

         

1,105,459,100  

21 
Công ty TNHH 

XLĐ Tiến Đạt 
  10/2017 

AsX-WB 95/16 

AsX-WB 70/11 

ACSR-50/8 

ACKP-50/8 

AL/XLPE - 4x120 

AL/XLPE - 4x95 

AL/XLPE - 3x95 

AV – 70 

CX-WB – 25 

Cu/PVC – 50 

Cu/PVC – 70 

Cu/PVC – 95 

Cu/PVC – 120 

Cu/PVC – 6 

C -25 

Cu/PVC/PVC - 3x16+1x10 

Cu/PVC/PVC - 2x16 

         

1,715,348,400  

22 

 

Công ty TNHH Tư 

Vấn Đầu Tư Phát 

Triển Bách Khoa 

  11/2017 AsX-WB-240/32 
         

5,550,000,000  

23 
Công ty CP Kỹ 

Thuật TM và Tư 

Vấn Thiên Phú 

  12/2017 

C- 10 

Cu/XLPE/PVC - 1x10 

Cu/XLPE/PVC - 1x16 

Cu/XLPE/PVC - 3x2.5 

Cu/XLPE/PVC - 4x16 

Cu/XLPE/PVC - 4x35 

Cu/XLPE/PVC - 3x35+1x16 

Cu/XLPE/PVC - 3x150+1x100 

         

2,517,674,425  

24 

Công ty TNHH 

MTV Xây Lắp Kỹ 

Thuật Cơ Điện 

Mạnh Tín 

Công Trình 

Khách sạn 

A&B Nha 

Trang Central 

Square 

12/2017 

Cu/XLPE/PVC - 3x25+2x16 

Cu/XLPE/PVC - 3x35+2x25 

Cu/XLPE/PVC - 3x50+2x35 

         

1,410,000,000  

25 
Công ty TNHH Tư 

Vấn Thiết Kế Điện 

Bách Khoa 

Dự án" Khu đô 

thị mới Đông 

Bắc - Gói cáp 

ngầm trung thế 

2017, Tp Phan 

Rang- Tháp 

Chàm, TỈnh 

Ninh Thuận" 

12/2017 

Cu/XLPE/PVC/DSTA 3x185+1x120 

Cu/XLPE/PVC/DSTA 3x150+1x95 

Cu/XLPE/PVC/DSTA 3x120+1x70 

Cu/XLPE/PVC/DSTA 3x95+1x50 

Cu/XLPE/PVC/DSTA 3x70+1x35 

Cu/XLPE/PVC/DSTA 3x50+1x35 

         

3,491,840,000  

26 

Công ty TNHH 

MTV Xây Lắp Kỹ 

Thuật Điện Cơ 

Mạnh Tín 

Công trình 

Vicom Tây 

Ninh 

02/2018 

CVV - 3x1.5 

CVV - 3x2.5 

CVV - 3x4+2x2.5 

CXV 4x16+1x10 

CXV 4x25+1x16 

 1.478.180.000  
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27 
Công ty Điện Lực 

Bến Tre 

Công trình Sửa 

chữa lớn, sửa 

chữa thường 

xuyên, lắp điện 

kế năm 2018 

03/2018 

DK-CVV - 2x6 

DK-CVV - 2x10 

DK-CVV - 2x16 

DK-CVV - 2x25 

DK-CVV - 3x25 

Du-CV - 2x6 

Du-Cv - 2x10 

Du-AV - 2x10 

CVV/Sa - 4x4 

 4.027.210.000  

28 

Công ty TNHH 

MTV Xây Lắp Kỹ 

Thuật Điện Cơ 

Mạnh Tín 

Công trình 

AQUA BAY 

Hưng Yên 

03/2018 

CXV 240 

CXV 120 

CXv 70 

CV 120 

 1.380.095.200  

29 

Công ty TNHH 

MTV Xây Lắp Kỹ 

Thuật Điện Cơ 

Mạnh Tín 

Công trình 

VINFAST Hải 

Phòng 

03/2018 

CXV 240 

CXV 150 

CXV 95 

 1.375.660.000  

30 

Công ty TNHH 

MTV Xây Lắp Kỹ 

Thuật Điện Cơ 

Mạnh Tín 

Casino Nam 

Hội An 
04/2018 

CVV 3x1.5 

CVV 3x2.5 
 1.331.792.000  

31 
Công Ty TNHH 

Xây Lắp số 2 

Công trình xây 

dựng 01 lộ ra 

22KV trạm 

110KV - 

Lương Sơn 

(MBA T2) 

huyện Bắc 

Bình 

04/2018 

AsX-WB-185/24 (24)kV 

ACSR-120/19 

ACSR-240/32 

C-25 

DC-TK50 

 2.399.482.140  

32 
Công Ty TNHH 

Xây Lắp số 2 

Xây dựng mới 

4 lộ ra cáp 

ngầm của trạm 

100kV Tân 

Thành, huyện 

Hàm Thuận 

Nam 

05/2018 
CXV/SE-DATA-300 (24)kV 

CXV/SE-DATA-185 (24)kV 
 1.121.614.780  

33 
Công ty TNHH Tư 

Vấn Thiết Kế Điện 

Bách Khoa 

  07/2018 

Cu/XLPE/PVC/DSTA 3x185+1x120 

Cu/XLPE/PVC/DSTA 3x150+1x95 

Cu/XLPE/PVC/DSTA 3x120+1x70 

Cu/XLPE/PVC/DSTA 3x95+1x50 

Cu/XLPE/PVC/DSTA 3x70+1x35 

Cu/XLPE/PVC/DSTA 3x50+1x35 

 2.890.310.500  

34 
Công ty TNHH 

Nguyên Vĩnh Tiến 
  07/2018 

CVV - 3x5.5 

CVV - 3x2.0 

CVV - 4x8 

CVV - 4x5.5 

CVV - 4x3.5 

CVV - 4x25 

CV 2.0 

CV 5.5 

CV 38 

CV 30 

CV 8 

CV 14 

CV 2.5 

CV 3.5 

CXV 125 

CXV 80 

CXV 30 

CXV 22 

CXV 14 

 1.167.665.026  
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CXV 5.5 

CXv 200 

CXV 100 

CXV 50 

CXV 8 

35 

Công ty TNHH 

thương mại và 

dịch vụ Trung 

Đại Phát 

Trạm biến áp 

220KV Tháp 

Chàm  

02/2014 

C95 

C120 

C300 

ACSR 300/48 

22,429,345,950 

36 

Công ty TNHH 

thương mại và 

dịch vụ Trung 

Đại Phát 

Di dời lưới 

điện quốc lộ 

1A - Quảng 

Nam 

09/2014 

CVV/DSTA 3x16+1x10 

CVV/DSTA 3x10+1x6 

C 10 

CVV 2x1.5 

      

2,893,612,000  

37 

Công ty TNHH 

TM&DV Trung 

Đại Phát 

Dự Án Điện 

Nông Thôn 
07/2015 

ACSR 95/141 

ACSR 95/16 

ACSR 70/72 

ACSR 70/11 

ACSR 50/8 

LV-ABC 4x70 

LV-ABC 4x50 

LV-ABC 3x50 

LV-ABC 2x50 

C 35 

C 50 

C 95 

CXV 35-24K 

CXV 35-37.5K 

CXV 3x50+1x35 

CXV 3x70+1x50 

CXV 3x95+1x70 

CXV 3x50 

CXV 2x50 

CXV 95 

CVV 2x4 

Muler CVV 2x4 

Muler CVV 2x6 

Muler 2x10 

VC 1x4 

VCmo 2x1 

CV 35 

CV 50 

CV 95 

    

14,710,048,024  

38 

Công Ty TNHH 

Đầu Tư Và Xây 

Dựng Kim Cúc 

  05/2016 

CXV/DSTA 4x185 

CXV/DSTA 4x150 

CXV/DSTA 4x95 

CXV/DSTA 4x70 

CXV/DSTA 4x50 

CVV/DSTA 4x16 

CVV/DSTA 4x10 

CVV/DSTA 4x6 

CVV 2x2.5 

M10 

VCm 2.5 

CV 150 

CV 95 

CV 300 

AsXV 95/16 (24kv) 

         

2,576,454,720  
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CV 240 

CV 70 

M35 

CXV/SE-DSTA 3x50 (24kv)  

39 

Công ty TNHH 

thương mại và 

dịch vụ Trung 

Đại Phát 

  06/2017 

CV/FR 1.5 

CV/FR 2.5 

CXV 300 

CXV 240 

CXV 185 

CXV 150 

CXV 120 

CXV 70 

CXV 50 

CXV 25 

CXV 4x35 

CXV 4x25 

CXV 4x16 

CXV 4x10 

CXV 4x6 

CXV 4x4 

CVV 150 

CVV 120 

CVV 95 

CVV 70 

CVV 50 

CVV 4x35 

CVV 4x25 

CVV 4x10 

CVV 4x6 

CVV 4x4 

CVV 4x16 

CVV 4x2.5 

CVV 3x16 

CVV 3x10 

CVV 3x6 

CVV 3x4 

CVV 3x2.5 

CVV 2x25 

CVV 2x16 

CVV 2x10 

CVV 2x6 

CVV 2x4 

CVV 2x2.5 

CVV 2x1.5 

CXV/FR 120 

CXV/FR 4x50 

CXV/FR 4x25 

CXV/FR 4x16 

CXV/FR 4x10 

CXV/FR 4x6 

CXV/FR 4x4 

CXV/FR 2x4 

CXV/FR 2x2.5 

CV 300 

CV240 

CV 185 

CV 150 

CV 120 

CV 95 

CV 70 

CV 35 

         

6,746,728,230  
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CV 25 

CV 16 

CV 10 

CV 6 

CV 4 

CV 2.5 
      

D. KHU VỰC NƯỚC NGOÀI     

      

STT 
ĐƠN VỊ 

 MUA HÀNG  
TÊN DỰ ÁN  

THỜI 

GIAN 

 THỰC 

HIỆN 

QUY CÁCH  
 GIÁ TRỊ  

(USD) 

1 

LWL HOLDING 

CO.,LTD 

0218/CTR-

FCC-LWL 
01/2018 

CV 1.5 

CV 2.5 

CV 4.0 

CV 6.0 

CV 10 

CV 16 

CV 25 

CV 35 

CV 50 

CV 70 

CV 185 

CV 240 

LV-ABC 2x50 

LV-ABC 4x35 

LV-ABC 4x50 

LV-ABC 4x70 

ACSR 35 

ACSR 50 

ACSR 70 

                

330,000  

2 
0618/CTR-

FCC-LWL 
03/2018 

CV 1.5 

CV 2.5 

CV 4.0 

CV 6.0 

CV 10 

                  

52,433  

3 
1418/CTR-

FCC-LWL 
05/2018 

CV 1.5 

CV 2.5 

CV 4.0 

CV 6.0 

CV 10 

                  

56,033  

4 
1618/CTR-

FCC-LWL 
06/2018 

CV 25 

CV 35 

CV 50 

CV 70 

CXV 25 

CXV 35 

CXV 50 

CXV 70 

CXV 95 

CXV 120 

CXV 3x25+1x16 

CXV 4x50 

CXV 4x70 

                

104,591  
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CXV 4x50+1x25 

5 
1818/CTR-

FCC-LWL 
06/2018 

CV 1.5 

CV 2.5 

CV 4.0 

CV 6.0 

CV 10 

                  

55,685  

6 
1918/CTR-

FCC-LWL 
06/2018 

CXV 150 

CXV 240 

CXV 3x25+1x16 

CV 35 

CV 50 

CV 120 

CV 150 

CXV 35 

CXV 50 

CXV 5x25 

CXV 5x70 

                  

74,778  

7 
2018/CTR-

FCC-LWL 
07/2018 CXV 300 

                  

98,571  

8 

HU AN 

ELECTRIC 

(SINGAPORE) 

PTE. LTD 

02/06/15/HK

DT 
06/2015 

CV 10 

CV 16 

CV 4 

CV 2.5 

CV 1.5 

                

131,764  

9 
01/08/15/HK

DT 
08/2015 

CV 1.5 

CV 2.5 

CV4 

CV 6 

CV 10 

                

141,571  

10 
02/08/15/HK

DT 
08/2015 

LV ABC 4x35 

LV ABC 4x50 

LV ABC 4x70 

LV ABC 2x10 

LV ABC 2x16 

LV ABC 2x25 

LV ABC 2x50 

LV ABC 2x70 

                

120,930  

11 
03/08/15/HK

DT 
08/2015 ACSR 35, 50, 70 

                  

60,980  

12 
04/08/15/HK

DT 
08/2015 CV 1.5, CV 2.5 

                  

96,075  

13 
1615/CTR-

FCC-HUAN 
09/2015 

CXV 1x10 

CXV 1x16 

CXV 1x25 

CXV 1x95 

CXV 1x185 

CXV 1x240 

CXV 1x300 

CXV 1x400 

CXV 4x10 

CXV 4x16 

CXV 4x25 

                

156,421  
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CXV 4x95. 

14 
2115/CTR-

FCC-HUAN 
11/2015 

CV 10 

CV 35 

CV 70 

CXV/DSTA 4x25 

CXV/DSTA 4x70 

CXV/DSTA 4x95 

CXV/DSTA 4x150 

                  

50,335  

15 
0116/CTR-

FCC-HAE 
01/2016 

AL/XLPE/CTS/PVC/AWA/PVC 

1x185 

AL/XLPE/CTS/PVC/AWA/PVC 

1x95 

                  

178,330  

16 
0216/CTR-

FCC-HAE 
01/2016 AL/XLPE/PVC/AWA/PVC 

                  

347,250  

17 

TATUN 

ELECTRIC 

WIRE&CABLE 

(SINGAPORE) 

PTE.LTD 

01/16/CTR-

FCC-TEWSG 
01/2016 

CV 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5,4,5.5, 

6, 8, 10, 11, 14, 16, 22, 35, 38, 

50, 70, 95, 100 

CXV 6, 8, 22,35, 50, 70, 95, 100, 

ACSR 50/8, 150/19, 330/43 

LV ABC 2x16, 2x50, 2x70, 4x25, 

4x50, 4x70. 

                  

237,395  

18 
06/16/CTR-

FCC-TEWSG 
01/2016 

LV ABC 2x10, 2x16, 2x70, 4x35, 

4x50, 4x70 

CV 10, 35, 70 

ACSR 35, 50, 70. 

                  

245,989  

19 
08/16/CTR-

FCC-TEWSG 
02/2016 

CV 1.5,2.5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 

50, 70 
                  

121,528  

20 

UNION 

TRADING SOLE 

CO.,LTD 

0116/CTR-

FCC-AA 
02/2016 OHGW, OPGW, ACSR 185/24 

                    

83,490  

21 

TA TUN WIRE 

AND  CABLE 

(M) SND BHD 

0116/CTR-

FCC-TTWM 
03/2016 

PVC AUTO WIRE (036), (044), 

(058) 

                    

50,175  

22 
0318/CTR-

FCC-TTM 
01/2018 

CV 1.5, CV 2.5, CV 4.0, CV 6.0, 

CV 10 
                    

62,651  

23 
0518/CTR-

FCC-TTM 
02/2018 CV 1.5, CV 2.5, CV 4.0, CV 6.0 

                    

57,194  

24 
0618/CTR-

FCC-TTM 
02/2018 

CV 10, CV 16, CV 25, CV 1.5, 

CV 2.5, CV 4.0, CV 6.0, CV 50,  
                    

58,112  

25 
0818/CTR-

FCC-TTM 
02/2018 

CV 1.5, CV 2.5 

PVC AUTO WIRE (036), (048) 
                    

58,973  

26 
0918/CTR-

FCC-TTM 
03/2018 

CV 1.5, CV 2.5, CV 4.0, AV 10, 

AV 16, AV 35 

PVC AUTO WIRE (036), (048) 

                    

80,093  

27 
1018/CTR-

FCC-TTM 
03/2018 

AV 10, AV 25, AV 35 

PVC AUTO WIRE (036), (048) 

                    

68,885  

28 
1118/CTR-

FCC-TTM 
03/2018 PVC AUTO WIRE (036), (048) 

                    

55,487  
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29 
1318/CTR-

FCC-TTM 
03/2018 

PVC AUTO WIRE (036) 

CV 250 
                    

61,042  

30 
1618/CTR-

FCC-TTM 
04/2018 CV 1.5, CV 2.5 

                    

50,765  

31 
1718/CTR-

FCC-TTM 
04/2018 

CV 1.5, CV 2.5 

AV 16 

                    

65,253  

32 
1918/CTR-

FCC-TTM 
04/2018 

CV 1.5, CV 2.5, CV 4.0, CV 6.0, 

CV 10 

                    

55,429  

33 
2118/CTR-

FCC-TTM 
05/2018 CV 1.5, CV 2.5 

                    

53,389  

34 
2418/CTR-

FCC-TTM 
05/2018 

PVC AUTO WIRE (036) 

CV 1.5, CV 2.5 
                    

66,212  

35 
2618/CTR-

FCC-TTM 
06/2018 CV 1.25, CV 1.5, CV 2.5, CV 10 

                    

50,560  

36 
3318/CTR-

FCC-TTM 
06/2018 

CV 1.5, CV 2.5, CV 6.0, CV 10, 

CV 16 
                    

57,941  

37 
3418/CTR-

FCC-TTM 
07/2018 

PVC AUTO WIRE (036), (048) 

CV 1.5, CV 2.5 

                    

76,354  

38 
3618/CTR-

FCC-TTM 
07/2018 

PVC AUTO WIRE (048) 

CV 2.5, CV 1.5, CV 16 

                    

74,906  

39 
3718/CTR-

FCC-TTM 
07/2018 

AV 6, AV 10, AV 16, AV 25 

CV 1.5, CV 2.5 
                    

73,658  

40 
3918/CTR-

FCC-TTM 
07/2018 CV 10 

                    

67,279  

41 

TATUN 

ELECTRIC 

WIRE&CABLE 

(SINGAPORE) 

PTE.LTD 

4116/CTR-

TEWDN-TTS 
07/2016 

ABC AL, 3x150mm2+1x70mm2, 

XLPE, LV; ABC AL, 

3x185mm2+1x50mm2 STEEL 

MESSENGER, MV;  AL - 

3x240mm2+1x95mm2, U/G-

DSTA, LV; AL - 

3x240mm2+1x95mm2, U/G, 

MV. 

                  

708,002  

42 
KYAW NYO 

MYAT 

TRADING CO., 

LTD 

0118/CTR-

FCC-KNM 
08/2018 

1Kv, 1Cx35 SQMM Alu/XLPE 

1Kv, 1Cx70 SQMM Alu/XLPE 

1Kv, 1Cx95 SQMM Alu/XLPE 

418,500 

43 
0218/CTR-

FCC-KNM 
09/2018 

1Kv, 1Cx35 SQMM Alu/XLPE 

1Kv, 1Cx50 SQMM Alu/XLPE 

1Kv, 1Cx70 SQMM Alu/XLPE 

1Kv, 1Cx95 SQMM Alu/XLPE 

420,500 
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CÔNG TY TNHH DÂY CÁP ĐIỆN 

TA TUN 
 

 

 

 

 

 

 

 

HÌNH ẢNH  

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU 
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Dự án Công viên biển Bình Sơn, Phan Rang – Tháp Chàm. 

Dự án nhà máy giầy da xuất khẩu Ninh Binh. 

Dự án nhà máy Kim Bảo Sơn Dự án nhà máy lọc dầu Nghi Sơn 
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Dự án nhà máy Newhope 

 

Dự án nhà máy Hóa Nhựa Đệ Nhất 

 

Dự án tuyến tàu điện ngầm Bến Thành – Suối Tiên 

 

Dự án nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 
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Dự án hạ tầng công nghệ cao Láng Hòa Lạc 

Công trình Hà Nội Casino (Tổ hợp Marriott Hotels Hà Nội) 

Dự án điện hạ tầng hầm Đèo Cả, Phú Yên. KDC Tràng An tại Phường 7, Tp. Bạc Liêu. 

Dự án nhà máy gạch men Tasa giai đoạn 2 

Hội nghị APEC 2017 tại Đà Nẵng 



 

 

 

CÔNG TY TNHH DÂY CÁP ĐIỆN TA TUN 

TA TUN ELECTRIC WIRE CABLE CO.,LTD 

 

 

TRỤ SỞ CHÍNH: MAIN OFFICE: 

41-43 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền,  41-43 Xuan Thuy, Thao Dien Ward, 

TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Thu Duc City, Ho Chi Minh City. 

ĐT: 028.3535.4400 – Fax: 028.3535.1910 ĐT: 028.3535.4400 – Fax: 028.3535.1910 

 

 

 

NHÀ MÁY LONG AN: LONG AN FACTORY: 

Lô F, Đường D3 KCN Đức Hòa III – Việt Lot F, D3 Street Duc Hoa Industrial Zone III 

Hóa, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh - Viet Hoa, Duc Lap Ha Commune, duc Hoa  

Long An. District, Long An Province. 

ĐT: 0272.375.9983 – Fax: 0272.375.9980 Tel: 0272.375.9983 – Fax: 0272.375.9980 

 

 

 

 

 

 

 

 www.tewc.com.vn 


